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Họ tên ngƣời hành 

nghề KBCB

Số Chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

I

1 Vi Văn Ngò 0004129/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Bác sĩ đa khoa

2 Lương Thị Hằng 0002096/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại tuyến 

huyện, tuyến xã

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đông y

3 Phòng Thị Nồng 0004127/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Hộ sinh trung học

4 Mạ Thị Lan 0008666/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 10/2015/TTLY-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ trưởng BYT

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

5 Ngũ Thị Hoàng 0008600/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Cao đẳng điều dưỡng

6 Hà Quang Tùng 0008705/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 10/2015/TTLY-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ trưởng BYT

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

II

1 Vi Văn Nồng 0004121/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Bác sĩ đa khoa

2 Hoàng Tiến Thanh 0004113/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

3 Ngô Thị Lý 0003013/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU     

Địa chỉ: Khu Bình An  - TT. Bình Liêu -  Tỉnh Quảng Ninh

Trạm Y tế Xã Đồng Văn

Danh danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Sáng từ 7h30-12h, chiều từ 13h-16h30, thƣờng trực 24/24h

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Tên cơ sở: Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Bình Liêu

Trạm Y tế Xã Đồng Tâm



4 Hoàng Thị Liên 0004122/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Hộ sinh trung học

5 Trần Thị Lan 0008599/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Cao đẳng điều dưỡng

III

1 Trần Đức Nghiệp 005047/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

2 La A Thầu 0004145/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ sản nhi

3 Trần Văn Kim 0004123/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

4 Nông Thị Chung 0004119/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Cao đẳng điều dưỡng

5 Nông Thị Phương 0005372/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Hộ sinh trung học

IV

1 Loan Thị Quyên 0004144/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Bác sĩ đa khoa

2 Hoàng Tiến Anh 0004114/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

3 Tô Thị Ngân 0007740/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Cao đẳng điều dưỡng

4 Lương Xuân Chương 0008664/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 10/2015/TTLY-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ trưởng BYT

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

V

1 Hoàng Văn Ba 0004136/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế
Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Bác sĩ đa khoa

Trạm Y tế Xã Húc Động

Trạm Y tế Xã Lục Hồn

Trạm Y tế Xã Vô Ngại



2 Lài Văn Thành 0004112/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại tuyến 

huyện, tuyến xã

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đông y

3 Lục Thị Thành 0004139/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Điều dưỡng trung học

4 Hoàng Thị Tý 0004142/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Hộ sinh trung học

5 La Thị Thùy 0004146/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Cao đẳng điều dưỡng

6 Mạ Văn Trình 0008667/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 10/2015/TTLY-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ trưởng BYT

Sáng từ 7h30 đến 12h; 

Chiều từ 13h đến 16h 30
Y sĩ đa khoa

Hoàng Văn Khải

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám, chữa bệnh

Bình Liêu, ngày 29 tháng 08 năm 2023
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